Trường THPT Ngô Gia Tự

         Tổ Ngoại Ngữ 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HKI - TIẾNG ANH 11 (HỆ 10 NĂM) 
NỘI DUNG CẦN KIỂM TRA

1. Ngữ âm: 
Phát âm: các từ khóa được dạy trong 5 bài (Units 1,2,3,4,5)     
Trọng âm: các từ khóa được dạy trong 5 bài (Units 1,2,3,4,5)    
2. Từ vựng: 
Các từ vựng trong 3 bài (Units 1,2,3,4,5) liên quan đến chủ đề Khoảng cách thế hệ, Các mối quan hệ, Trở nên độc lập, Chăm sóc cho những người cần giúp đỡ, Trở thành thành viên của ASEAN.   


3. Ngữ pháp: 
- Modal Verbs: should, ought to, must vs. have to 
- Linking verbs

- Cleft sentences 

- To​-infinitive after certain adjectives and nouns 

- The past simple and the present perfect
- Gerunds
- State verbs in continuous forms
4. Reading: Các chủ trong 5 bài (Unit 1-5)

5. Writing: Biến đổi câu vận dụng các cấu trúc ngữ pháp 


- Cleft sentences 

- Verbs of perception 


- Modals 

- To​-infinitive after certain adjectives and nouns 


- Infinitive and Gerund 


- Past Simple and Present Perfect 

	Chủ đề
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD thấp
	VD cao
	Số câu

	Pronunciation
	PRONUNCIATION: Choose the word that has the underlined (letters) pronounced differ​ently from the others.
	TN
	TN
	TN
	TN
	

	
	Question 1
	/tr/, /kr/ /br/ /pl/, /pr/, /gl/, /gr/

/est/,/ənt/, /eɪt/ 
	1
	
	
	
	4

(10 %) 

	
	Question 2
	
	1
	
	
	
	

	
	STRESS: 
	
	
	
	
	

	
	Question 3
	Words in units 1-5 
	1
	
	
	
	

	
	Question 4
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	Lexico-Grammar
	Question 5:
	Preposition 
	1
	
	
	
	14

(35 %) 



	
	Question 6:
	Collocation 
	
	1
	
	
	

	
	Question 7:
	Collocation 
	
	1
	
	
	

	
	Question 8:
	Word/phrase meaning 
	1
	
	
	
	

	
	Question 9:
	Word/phrase meaning   
	1
	
	
	
	

	
	Question 10:
	Word/phrase meaning   
	1
	
	
	
	

	
	Question 11:
	Word formation 
	1
	
	
	
	

	
	Question 12:
	Word formation 
	1
	
	
	
	

	
	Question 13:
	Modal Verbs: should, ought to, must vs. have to Linking verbs

To​-infinitive after certain adjectives and nouns 

The past simple and the present perfect

Gerunds
State verbs in continuous forms
	1
	
	
	
	

	
	Question 14:
	
	1
	
	
	
	

	
	Question 15:
	
	1
	
	
	
	

	
	Question 16:
	
	1
	
	
	
	

	
	Question 17:
	
	1
	
	
	
	

	
	Question 18:
	
	1
	
	
	
	

	
	Synonyms
	
	
	
	
	

	
	Question 19:
	Words in units 1-5 
	
	1
	
	
	2

(5%)

	
	Question 20:
	
	
	1
	
	
	

	
	Antonyms 
	
	
	
	
	

	
	Question 21:
	Words in units 1-5 
	
	1
	
	
	2

(5%)

	
	Question 22:
	
	
	1
	
	
	

	Reading


	CLOSE TEST: Read the passage below and decide which answer (A, B, C or D) best fits each space
	
	
	
	
	

	
	Question 23:
	Topics: Generation gap, Relationships, Becoming Independent, Caring for those in need, Being part of ASEAN.
	
	1
	
	
	4 

(10 %)

	
	Question 24:
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 25:
	
	
	
	1
	
	

	
	Question 26:
	
	
	
	1
	
	

	
	PASSAGE: Read and then choose the best answer.
	
	
	
	
	

	
	Question 27:
	Topics: Generation gap, Relationships, Becoming Independent, Caring for those in need, Being part of ASEAN.
	
	1
	
	
	4 

(10 %)

	
	Question 28:
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 29:
	
	
	
	1
	
	

	
	Question 30
	
	
	
	1
	
	

	Lexico-Grammar
	ERROR IDENTIFICATION 
	
	
	
	
	

	
	Question 31:
	- Tense uses 

- Infinitive <> Gerund 

- Linking verbs 

- Word choice  
	
	1
	
	
	4

(10 %) 

	
	Question 32:
	
	
	1
	
	
	

	
	Question 33:
	
	
	
	1
	
	

	
	Question 34
	
	
	
	1
	
	

	Functional language 
	Choose the best answer ( A, B, C, or D) which is the most suitable response to complete each of the following exchanges.
	
	
	
	
	

	
	Question 35:
	
	
	
	1
	
	2

(5 %) 

	
	Question 36:
	
	
	
	1
	
	

	WRITING 
	SENTENCE TRANSFORMATION: Finish each of the following sentences, beginning with the given words or as directed so that it means the same as the sentence printed before it.
	
	
	
	
	

	
	Question 37:
	- Cleft sentences 

- Verbs of perception 

- Modals 

- To​-infinitive after certain adjectives and nouns 

- Infinitive and Gerund 

- Past Simple and Present Perfect 
	
	
	
	1
	4

(10 %) 

	
	Question 38:
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	Question 39:
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	Question 40:
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	16 (40%)
	12 (30%)
	8 (20%)
	4 (10%)
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